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BÁO CÁO VỀ CHẤT LƯỢNG NGHIÊN c ứ u  KHOA HỌC NĂM 2022

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện năm 2022 góp phần thực hiện thắng 

lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện đúng lộ trình Ke hoạch trung hạn hoạt động khoa học 

giai đoạn 2020 -  2025; bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện, trọng 

tâm là biên soạn giáo trình bậc đại học, biên soạn giáo trình dành cho cao học, tài liệu 

tham khảo, nhất là tài liệu tham khảo cho bậc đào tạo tiến sĩ; nâng cao chất lượng đào 

tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng các kiến nghị với Đảng, Nhà nước về chủ trưong, 

chính sách, pháp luật đối với lĩnh vực công tác tư tưởng, báo chí và truyền thông; tích 

cực, chủ động thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22-10-2018 

về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm 

sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tăng cường phát triển tiềm lực khoa học, xây 

dựng đội ngũ các nhà khoa học đầu ngành; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn 

lực bên ngoài trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ khoa học của Học viện.

Chất lượng xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học đã được nâng cao, triển khai 

thực hiện sớm và hoàn thành đúng tiến độ. Việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học 

luôn căn cứ vào Chiến lược phát triển Học viện, Chiến lược hoạt động khoa học, chuơng 

trình đào tạo, tiềm lực khoa học, nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn công tác đào 

tạo và phát triển Nhà trường. Chính vì vậy, kế hoạch hoạt động khoa học của Học viện 

đảm bảo tính hệ thống, toàn diện, thiết thực, khả thi và thực sự bám sát nhiệm vụ chuyên 

môn của Học viện, như: ưu tiên cho kế hoạch xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu 

tham khảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời, theo khả năng của Nhà 

trường, góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của công cuộc xây dựng, 

phát triến đất nước.

Tiếp tục triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học cấp quốc gia, cấp bộ năm 2022, 

2023 và chuyển tiếp từ năm 2021 sang. Cụ thể, Học viện sẽ tiếp tục triển khai các Hội 

thảo và Toa đàm khoa hoc:



- Tố chức hội thảo khoa học: “Nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị góp phần 

phát triển lý luận, bảo vệ nền tảng tu tuởng của Đảng ở Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền trong giai đoạn hiện nay”;

- Triển khai nội dung hội thảo quốc gia phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sụ thật: “Phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền 

tảng tu tuởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt 

Nam hiện nay”;

- Phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Sử 

dụng mạng xã hội trong tuyên truyền chính trị ở Việt Nam hiện nay”;

- Tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ: Vai trò thiết chế của Hội đồng truờng đối 

với truờng đại học công lập ở Việt Nam hiện nay;

- Tổ chức hội thảo khoa học cấp truờng “Học viện Báo chí và Tuyên truyền- 60 

năm xây dựng và phát triến”;

- Gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban tổ chức giải thuởng hồ sơ các đề tài nghiên 

cứu khoa học sinh viên tham dự giải thuởng Khoa học và Công nghệ năm 2022;

- Kiểm tra, giám sát các đơn vị tổ chức hội thảo khoa học, thông tin khoa học 

năm 2022;

- Tổ chức triển khai 130 hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học các cấp của cán 

bộ giảng viên năm 2022;

- Tổ chức 90 hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học sinh viên năm 2022;

- Tổ chức các hội nghị tổng kết hoạt động khoa học năm 2022 và phuơng huởng 

nhiệm vụ năm 2023;

- Tổ chức hội nghị họp hội đồng khoa học năm 2022 của HVBC&TT;

- Triển khai các hoạt động khoa học theo kế hoạch hoạt động khoa học năm 

2022 đúng quy định và thời hạn;

- Triển khai kế hoạch hoạt động 35 của HVBC&TT.

-Tổng hợp nhận bài và biên tập bài dụ thi viết chính luận về 35 gửi VP 35 

HVCTQGHCM;

- Tổ chức sản xuất 12 số của kênh YOUTƯBE mạch nguồn;

- Triển khai các hội đồng tu vấn xét duyệt đề tài các cấp;

- Xây dựng, hoàn thiện Quy chế quản lý hoạt động khoa học;



- Triển khai đồng bộ các hoạt động khoa học nhằm thực hiện Nghị quyết 35/NQ- 

TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Việc triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học đã có sự đổi mới theo hướng 

tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá, động viên, hỗ trợ nên đã góp phần quan trọng 

vào việc hoàn thành đúng tiến độ; nhiều đề tài, nhiệm vụ khoa học vượt trước tiến độ.

- Năm 2022 với 229 đề tài khoa học các cấp (trong đó có 3 đề tài khoa học cấp Bộ; 20 

đề tài phân cấp; 115 đề tài cấp cơ sở và 91 đề tài sinh viên đã được nghiệm thu).

Kết quả nghiệm thu:

- Số đề tài phân cấp đạt loại xuất sắc là: 8/20 đề tài

- Số đề tài cấp cơ sở đạt loại xuất sắc là: 54/115 đề tài

- Số đề tài sinh viên đạt loại xuất sắc là: 24/91 đề tài 

Bảng thống kê đề tài NCKH năm 2022 đạt loại xuất sắc.
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1. Câp cơ sở trọng điêm ( 8 đê tài)

STT TÊN ĐÈ TÀI CHỦ NHIỆM XẾP
LOẠI

1 P h o n g  trào  cộ n g  sản  v à  cô n g  n hân  q u ố c  tế  tro n g  g iai 
đ o ạn  h iện  nay

P G S , T S . P h ạm  M in h  S ơn X U Ấ T  SẮC

2
T ư  tư ở n g  H ồ C h í M in h  về  tô n  g iáo  v à  q u y ền  con  
n gư ờ i

P G S , T S . T rầ n  T h ị M in h  T u y ế t X U Ấ T SẮC

3 B áo  ch í v à  tru y ền  th ô n g  xã  hội P G S , T S . Đ in h  T h ị T h u  H ằn g X U Ấ T SẮC

4 T ru y ền  th ô n g  sán g  tạo T hS . L ư ơ n g  T h ị P h ư ơ n g  D iệp X U Ấ T  SẲC

5 H o ạ t đ ộ n g  T h ể  d ụ c  -  T h ể  th ao  n goại k h ó a  c ủ a  sinh  
v iên  H ọ c  v iện  B áo  ch í v à  T u y ên  tru y ền  h iện  n ay

T h S . H à  Sỹ N g u y ê n X U Ấ T SẮC

6
S ử  d ụ n g  th u ậ t n g ữ  b áo  ch í có  n g u ồ n  g ố c  tiến g  A n h  
v à  đố i ch iếu  cách  c h u y ể n  d ịch  th u ậ t n g ữ  b áo  ch í 
A n h  - V iệ t

T S . L ư ơ n g  B á P h ư ơ n g X U Ấ T  SẲC

7 T ự  đ án h  g iá  c h ư ơ n g  trìn h  đ ào  tạo  tạ i H ọ c  v iện  B áo  
ch í v à  T u y ên  tru y ền

P G S , T S . N g u y ễ n  T h ị N g ọ c  
H o a

X U Ấ T SẲC

8
Đ ổi m ớ i c ô n g  tác  q u ản  lý k h o a  h ọ c  đ áp  ứ ng  y êu  cầu  
k iểm  đ ịn h  ch ấ t lư ợ n g  ở  H ọ c  v iện  B áo  ch í v à  T u y ên  
tru y ề n  h iện  nay

T S . N g u y ễ n  T h ú y  H à X U Ấ T SẤC



2. Đê tài câp cơ sở (5 4  đê tải)
M Ã S Ó TÊN Đ È  TÀI C H Ủ  N H IỆ M X ÉP LOẠI

1
C S01 - 2 0 2 2

X ây  đ ự n g  đội ngũ  g iản g  v iên  trìn h  độ  cao  ở  
H ọc v iện  B áo  ch í v à  T u y ên  tru y ền  h iện  nay

P G S , T S . P h ạm  M in h  Sơn X U Ấ T SẲC

2

C S 0 2  - 20 2 2
Q u á  trìn h  h ìn h  th àn h  v à  p h á t triển  c ủ a  H ọ c  
v iện  B áo  ch í v à  T u y ên  tru y ền  trư ớ c  v à  sau 
khi th àn h  lập  năm  1962

P G S , T S . N g u y ễ n  T hị 
T rư ờ n g  G ian g

X U Ấ T SẮC

3
C S 0 5  - 2022

Q uản  lý n g u ồ n  lực k h o a  h ọ c  ở  H ọ c  v iện  
B áo  c h í v à  T u y ên  tru y ền  h iện  nay

T S . N g u y ễ n  T h ú y  H à X U Á T SẮ C

4
C S 0 6  - 2022 N g h iê n  cứ u  v à  đ ịnh  h ư ớ n g  d ư  luận x ã  hội

P G S , T S . L ư ơ n g  K h ắc  
H iếu

X U Ấ T  SẲC

5

C S 0 7  - 20 2 2

N â n g  cao  ch ấ t lư ợ n g  lãnh  đạo  củ a  Đ ả n g  bộ 
H V B C T T  tro n g  trô n g  tác  b ảo  v ệ  nền  tả n g  tư  
tư ở n g  c ủ a  đ ản g , đấu  tran h  phản  bác các  luận  
đ iệu  sai trá i, th ù  đ ịch  h iện  nay

P G S ,T S . M ai Đ ứ c  N g ọ c X U Ấ T  SẲC

6

C S 0 8  - 2 0 2 2

S in h  v iên  vớ i cô n g  tác  b ảo  vệ  nền  tả n g  tư  
tư ở n g  c ủ a  Đ ản g , đấu  tran h  ph ản  bác  các 
lu ận  đ iệu  sai trá i, thù  đ ịch  tro n g  tìn h  h ỉnh  
m ớ i

T S . N g u y ễ n  T h ú y  H à X U Ấ T  SẮC

7
C S 0 9  - 2 0 2 2

H ọ c  v iện  B áo  ch í v à  T u y ên  tru y ền : 6 0  năm  
x ây  d ự n g  v à  p h á t triển

P G S ,T S . N g u y ễ n  T hị 
T rư ờ n g  G ian g

X U Ấ T SẲC

8
C S 1 0 - 2 0 2 2

N h ữ n g  sự  k iện  lịch  sử  Đ ả n g  bộ  H ọ c  v iện  
B áo  ch í v à  T u y ên  tru y ề n  (2 0 1 0  - 2 0 2 1 )

P G S , T S . P h ạm  M in h  Sơn X U Ấ T SẮC

9
c s  1 2 - 2 0 2 2

N e n  tả n g  tư  tư ở n g  củ a  Đ ả n g  cộ n g  sản  V iệ t 
N am

N h ó m  ch u y ên  g ia  35 X U Ấ T  SẮC

10
c s  13 -2022 T riế t h ọ c  co n  n gư ờ i P G S , T S . N g u y ễ n  M in h  

H oàn
X U Ấ T  SẮC

11
C S 1 6 - 2 0 2 2 C h ủ  n g h ĩa  x ã  hộ i k h o a  học P G S , T S . B ù i T h ị K im  H ậu X U Ấ T  SẲC

12
C S 1 7 - 2 0 2 2

P h ư ơ n g  p h á p  g iản g  dạy  chủ  n g h ĩa  x ã  hội 
k h o a  h ọ c

T S . K h u ấ t T h ị T h an h  V ân X U Ẩ T SẮ C

13
C S 1 8 - 2 0 2 2 C ác  trà o  lưu x ã  hội chủ  nghTa n goài M ác -x ít T S . N g u y ễ n  V ân  H ạn h X U Ấ T  SẮC

14
C S21 -2 0 2 2

L ịch  sử  các  h ọ c  th u y ế t k in h  tế  từ  th ế  kỷ  X V I 
đến  th ế  k ỷ  X IX

T S . T rần  T h ị N g ọ c  M in h X U Ấ T SẮC

15
C S 23  - 20 2 2 T h ư ơ n g  m ại đ iện  tử T S . P h an  M in h  Đ ứ c X U Ấ T  SẮC

16
C S 2 8  - 20 2 2

Đ ả n g  cầm  q u y ền  v à  n ân g  cao  n ăn g  lự c  cầm  
q u y ền  củ a  Đ ả n g  C ộ n g  sản  V iệ t N am

P G S , T S  T rư ơ n g  N g ọ c  
N a m

X U Ấ T  SẮC

17
C S31 -2 0 2 2

L ịch  sử  x ây  d ự n g  hệ  th ố n g  ch ín h  trị V iệ t 
N am

T S . P han  Sỹ T h an h X U Ấ T  SẮC

18
C S 3 4  - 20 2 2

T iểu  sử , n g u ồ n  g ố c , q u á  trìn h  h ìn h  th àn h  v à  
p h á t tr iể n  tư  tư ở n g  H ồ  C h í M inh

P G S , T S . D o ãn  T h ị C h ín X U Ấ T  SẲC



19
C S 3 6  - 2 0 2 2 N h â n  cách  H ồ C h í M inh

T S . N g u y ễ n  T h ị M inh  
T h ù y

X U Ấ T SẲC

20
C S 3 7  - 2 0 2 2

T ư  tư ở n g  H ồ  C h í M inh  về đ ộ c  lập  dân  tộ c  v à  
chủ  n g h ĩa  x ã  hội

T S . L ê T h ị T h ảo X U Ấ T  SẮC

21
C S 4 0 - 2022 C h ín h  sách  m ôi trư ờ n g T hS . L ưu V ăn  T h ắn g X U Ấ T  SẮC

22
C S41 - 2 0 2 2 Lý luận  c ơ  bản  v ề  n h à  n ư ớ c  và  p h áp  luật P G S ,T S . N g u y ễ n  V ũ T iến X U Ấ T  SẲC

23
C S 4 2  - 20 2 2 Lý luận  v à  p h áp  lu ậ t về  q u y ền  co n  ngư ờ i T S . V ũ T hị T h u  Q u y ên X U Ấ T  SẮC

24
C S 43  - 20 2 2 Q u ản  lý x ã  hộ i v ề  dân  tộ c  v à  tô n  g iáo T S . C ao  T h ị D u n g X U Ắ T SẮ C

25
C S 45  - 20 2 2 Q u ản  lý cô n g  sở , cô n g  sản T S . Đ ỗ  T h u  H iền X U Ấ T  SẲC

26
C S 4 6  - 2022 Q u ản  lý  x ã  hộ i v ề  k inh  tế T S . Đ ồ  T h u  H iền X U Ấ T  SẮC

27
C S 4 9  - 2 0 2 2 T ổ  ch ứ c  v à  h o ạ t đ ộ n g  c ủ a  B an  T u y ên  g iáo T S . L ê Đ ứ c  H o àn g X U Ắ T S Ắ C

28
C S 53  - 2022 V ăn  h ó a  v ù n g  v à  các  v ù n g  v ăn  h ó a  V iệ t N am T S . N g u y ễ n  T h ị M ỹ  L in h X U Ấ T  SẮC

29
C S 5 4  - 2022

K ỹ n ăn g  g iao  tiếp  củ a  s in h  v iên  H ọc v iện  B áo  
ch í v à  T u y ên  tru y ề n

T S . N g u y ễ n  T h an h  N g a X U Ấ T  SẲC

30
C S 55  - 2 0 2 2 Q u ản  trị k in h  d o an h  báo  ch í tru y ền  th ô n g P G S , T S . Đ ỗ  T h ị T h u  H ằ n g X U Ấ T  SẮC

31
C S 5 9 - 2 0 2 2 B áo  ch í v ề  v ăn  h ó a  v à  n g h ệ  th u ậ t P G S , T S . T rư ơ n g  T h ị K iên X U Á T SẲ C

32
C S61 -2 0 2 2 T ác  p h ẩm  b áo  in T h S . N g u y ễ n  T hị H ằ n g  T h u X U Ấ T  SẮC

33
C S 6 2  - 2 0 2 2 T ru y ề n  h ìn h  tro n g  x ã  hộ i đ ư ơ n g  đại T S . Đ in h  T h ị X u ân  H ò a X U Ấ T SẮC

34
C S 6 6  - 2 0 2 2 P h á t th an h  ch u y ên  b iệ t T h S . N g u y ễ n  T h ị T hu X U Ấ T  SẮC

35
C S 6 7  - 2 0 2 2 P h im  tài liệu  tru y ền  h ình T hS . Đ in h  N g ọ c  S ơn X U Ấ T  SẮC

36
C S 6 9  - 2 0 2 2 B áo  ch í về  m ôi trư ờ n g  v à  b iến  đổ i k h í hậu T S . Đ in h  T h ị X u ân  H ò a X U Ấ T  SẲC



37
C S71 -2 0 2 2 C ô n g  tác  x ã  hộ i vớ i nhóm T S . D ư ơ n g  T h ị T hu  H ư ơ n g X U Ấ T  SẮC

38
C S 7 7  - 2 0 2 2 C h ín h  luận  báo  ch í đố i n goại

P G S .T S . N g u y ễ n  N g ọ c  
O an h

X U Ấ T  SẮC

39
C S 8 0  - 2 0 2 2 K ỹ năn g  g iao  tiếp  liên  v ăn  hoá T hS . Đ ỗ  T h ị H ù n g  T h u ý X U Ấ T  SẮC

40
C S81 - 2 0 2 2 Đ ịa ch ín h  trị th ế  g iớ i T hS . N g ô  T h ị T h ú y  H iền X U Ấ T  SẮC

41
C S 8 2  - 2022 C ác loại h ìn h  tru y ền  th ô n g  q u ố c  tế T S . B ùi T h ị V ân X U Ấ T  SẤC

42
C S 8 4  - 20 2 2 B iên  tập  n g ô n  n g ữ  v ăn  bản T S . Đ ặn g  M ỹ H ạnh X U Ấ T  SẲC

43
C S 8 8  - 20 2 2 G ây  quỹ

T S . N g u y ễ n  T h ị M inh  
H iền

X U Ấ T  SẮC

44
C S 9 0  - 2 0 2 2

T h iế t kế v à  trìn h  bày  các  sản  p h ẩm  tru y ền  
th ô n g T hS . Đ ỗ  T h ị H ải Đ ăn g X U Ấ T  SẮC

45
C S 93  - 20 2 2 T ru y ền  th ô n g  q u ản g  b á  ngô i sao T hS . N g u y ễ n  H o àn g  O an h X U Ấ T  SẮC

46
C S 95  - 20 2 2 B ài tập  tin  h ọ c  ứ ng  d ụ n g T S .T rần  T hị T h u  H iền X U Ấ T  SẮC

47
C S 9 6  - 20 2 2 V õ V o v in am T hS . H à  Sỹ N g u y ê n X U Ấ T  SẲC

48
C S 9 7  - 20 2 2

G iáo  d u c  Q u ố c  p h ò n g  -  A n n inh  (H o c  ph ần  
III)

T hS . P hạm  V ăn  B ôn X U Ấ T  SẮC

49
C S 1 0 0 -
2 0 2 2

G iao  tiếp  sư  p h ạm T S . L ý  T h ị M in h  H ằn g X U Ấ T  SẮC

50
C S 1 0 4 -
2 0 2 2

G iáo  trìn h  tiế n g  T ru n g  h ọ c  p h ần  2 T hS . N g u y ễ n  H ồ n g  T h ủ y X U Ấ T  SẮC

51

C S 1 0 5 - 
20 2 2

Đ ào  tạo  g iản g  v iên  L ý luận  ch ín h  trị các 
trư ờ n g  đại h ọ c , cao  đ ẳn g  h iện  nay .

P G S ,T S . T rần  T h an h  G ian g X U Ấ T  SẮC

52

C S 111  -
20 2 2

ứ n g  d ụ n g  cô n g  n g h ệ  th ô n g  tin  tro n g  q u ản  lý 
tà i sản tạ i H ọ c  v iện  B áo  ch í v à  T u y ên  
tru y ền  h iện  nay

T S . N g u y ễ n  T h ị H ồ n g  
M ến

X U Ấ T  SẮC

53

C S 1 1 2 -
2 0 2 2

C h ấ t lư ợ n g  q u ản  lý, p h ụ c  v ụ  s inh  v iên  nội 
trú  tạ i H ọ c  v iện  B áo  ch í v à  T u y ên  tru y ền  
h iện  nay

T hS . L ê  K hánh  L ộ c X U Ấ T  SẮC

54

C S 1 1 5  - 
20 2 2

G iải p h áp  vận  h àn h  T ạp  ch í L ý  luận  ch ín h  
trị v à  T ru y ền  th ô n g  đ iện  tử

T hS . T ạ  Đ ứ c  T uấn X U Ấ T  SẮC



3. Đằ tài sinh viên (24 đề tài)

M Ã  SỐ T Ê N  Đ Ề  T À I
C H Ủ  N H IỆ M  

Đ Ề  T À I
XẾP LOẠI

1
s VO 1 - 2 0 2 2

T riế t h ọ c  đạo  đ ứ c  củ a  I .K an t v à  g iá  trị th am  
k h ảo  đố i vớ i v iệc  g iáo  d ụ c  đ ạo  đ ứ c  ch o  g iớ i 
trẻ  ở  V iệ t N am  h iện  nay

L ê K h án h  H u y ền , lớp  T riế t 
học  K 3 9

X U Ấ T SẮC

2

S V 0 3 - 2 0 2 2

G iáo  d ụ c  chủ  n g h ĩa  y êu  n ư ớ c  H ồ C h í M inh  
ch o  sinh  v iên  H ọ c  v iện  B áo  ch í v à  T u y ên  
tru y ền  tro n g  x ây  d ự n g  v à  b ảo  v ệ  T ổ  q u ố c  
h iện  nay

V ư ơ n g  T h ị T hu  H ảo , lớp  T ư  
tư ở n g  H ồ C h í M in h  K 39

X U Ấ T  SẮC

3
S V 0 5 - 2022

G iáo  dục, rèn  luyện  đ ạo  đ ứ c  ch o  sinh  v iên  
H ọc v iện  B áo  ch í v à  T u y ên  tru y ề n  h iện  n ay

L ê T hị T h ơ m , lớp  X ây  d ự n g  
Đ ản g  v à  C Q N N  K 3 9

X U Ấ T SẮC

4
S V 0 6 - 20 2 2

Q u ản  lý hàn h  ch ính  n h à  n ư ớ c  đố i vớ i h o ạ t 
đ ộ n g  văn  h ó a  ở  th ị x ã  T ừ  S ơn , tỉn h  B ắc 
N in h  h iện  nay

N g u y ễ n  T h ù y  D ư ơ n g , lớp  
Q uản  lý h àn h  ch ín h  n h à  n ư ớ c 
K 3 9

X U Ấ T  SẮC

5
S V 0 8 - 2022

P h á t tr iển  th ư ơ n g  m ại đ iện  tử  tạ i th àn h  phố  
H à  N ộ i tro n g  bố i cản h  k in h  tế  số

N g u y ễ n  V ân  H à , lớp  K in h  tế  
v à  Q u ả n  lý K 4 0  (C L C )

X U Ẩ T S Ẳ C

6
S V 1 0 20 2 2

H uy  đ ộ n g  vốn  đầu  tư  trự c  tiếp  n ư ớ c  n g o à i ở  
V iệ t N am  h iện  nay

N g u y ễ n  B ảo  C h ân , ló p  K in h  
tế  ch ín h  trị K 3 9

X U Ấ T  SẮC

7
S V 1 1 -2 0 2 2

D oanh  n g h iệp  d ệ t m ay  V iệ t N a m  tro n g  bối 
cản h  hộ i n h ập  k inh  tế  q u ố c  tế  h iện  nay

B ùi T hị T ran g , lớp  K in h  tế  v à  
Q uản  ly  K 3 9  (C L C )

X U Ắ T S Ắ C

8
S V 1 4 - 20 2 2

X ây  d ự n g  v à  ho àn  th iện  th ể  ch ế  k in h  tế  th ị 
trư ờ n g  đ ịn h  h ư ớ n g  x ã  hộ i ch ủ  n g h ĩa  ở  V iệ t 
N am  h iện  nay

Đ o àn  T h u  T ra n g , lóp  K inh  tế  
ch ín h  trị K 3 9

X U Ấ T  SẮC

9
S V 1 7 - 2022

P h á t tr iể n  d o an h  n g h iệp  v ừ a  v à  n h ỏ  ở  
T h àn h  p h ố  H à  N ộ i tro n g  đại d ịch  C o v id  - 
19

N g u y ễ n  T hị M in h  T h ảo , lóp  
K T & Q L  C L C  K 38

X U Ấ T  SẮC

10

S V 2 6 - 20 2 2

V ai trò  củ a  s inh  v iên  b áo  ch í - tru y ền  th ô n g  
tro n g  b ảo  vệ  nền  tản g  tư  tư ở n g  củ a  Đ ản g , 
đ ấu  tran h  p h ản  bác  các  q u an  đ iểm  sai trá i, 
th ù  đ ịch  trên  k h ô n g  g ian  m ạn g  h iện  n ay

N g u y ễ n  B á  K h ả i, lớ p  T ru y ền  
th ô n g  đại c h ú n g  K 39A 1

X U Ấ T  SẮC

11
S V 2 8 - 2022

H o ạ t đ ộ n g  n g o ạ i g iao  củ a  V iệ t N am  tro n g  
p h ò n g  ch ố n g  đại d ịch  C o v id -1 9  (K h ảo  sát 
từ  n ăm  2 0 2 0  ch o  đến  n ay )

N g u y ễ n  H à  M ai H ư ơ n g , lóp  
T ru y ền  th ô n g  q u ố c  tế  K 39

X U Ấ T  SẮC

12
S V 3 9 - 20 2 2

S án g  tạo  tác  p h ẩm  báo  m ạn g  đ iện  tử  b ằn g  
đ iện  th o ạ i th ô n g  m in h  c ủ a  n h à  báo

N g u y ễ n  H ồ n g  H uyền  A n h , 
lóp  T ru y ề n  h ình  K 3 9  (C L C )

X U Ấ T  SẮC

13
S V 4 0 - 20 2 2

H o ạ t đ ộ n g  q u ản g  bá  các  c h ư ơ n g  trìn h  
tru y ền  h ìn h  tại V iệ t N a m  h iện  nay

B ùi T hị K h án h  H u y ền , lóp  
T ru y ề n  h ìn h  K 4 0  (C L C )

X U Ấ T  SẮC

14

S V 4 2 - 20 2 2

P h ản  b ác  các  q u an  đ iểm  sai trá i, th ù  đ ịch  
trên  m ạn g  x ã  hộ i tro n g  c h ư ơ n g  trìn h  “Đ ố i 
d iệ n ” p h á t trên  k ên h  V T V 1 , Đ ài tru y ền  
h ìn h  V iệ t N am

C h u  H ồ n g  D iệp , ló p  T ru y ền  
h ình  K 3 9  (C L C )

X U Ấ T  SẮC

15

S V 5 0 - 20 2 2

T ác  đ ộ n g  củ a  c h ư ơ n g  tr ìn h  tru y ền  h ình  
th ự c  tế  đối vớ i th ế  hệ trẻ  V iệ t N a m  h iện  nay  
(q u a  v iệc  k h ảo  sá t c h ư ơ n g  tr ìn h  "S ao  nh ập  
n g ũ " , "N gư ờ i ấy  là  a i" , "L ự a ch ọ n  củ a  trá i 
tim ")

N g u y ễ n  T hị H ư ơ n g , lóp  
T ru y ề n  h ìn h  C L C  K 38

X U Ấ T  SẮC

16
S V 7 1 - 20 2 2

S ử  d ụ n g  v id eo  âm  n h ạc  tro n g  tru y ền  th ô n g  
m a rk e tin g  củ a  các  th ư ơ n g  h iệu  tạ i V iệ t 
N am  h iện  nay

P hí H à N h i, ló p  T ru y ền  
th ô n g  M ark e tin g  K 3 9 A Ỉ-  
C L C

X U Ấ T  SẤC



17
S V 7 6 - 2 0 2 2

H o ạ t đ ộ n g  sán g  tạo  nội d u n g  tru y ền  th ô n g  
c ủ a  B an  Q u ản  lý  D i tích  N h à  tù  H ỏ a  Lò

V ũ T h u  T ran g , lớ p  T ru y ền  
th ô n g  M ark e tin g  K 4 0 A 2 - 
C L C

X U Ấ T SẲC

18
S V 7 7 - 2 0 2 2

H o ạ t đ ộ n g  tru y ền  th ô n g  củ a  các  ứ n g  d ụ n g  
h ẹn  hò d àn h  ch o  th ế  hệ  z  tạ i V iệ t N am

T rư ơ n g  Q u ỳ n h  N g a , lớp 
T ru y ền  th ô n g  M ark e tin g  
K 4 0 A 1 -C L C

X U Ấ T SẮC

19
S V 7 8 - 20 2 2

H iệu  ứ ng  "sợ  bỏ lỡ" tro n g  h o ạ t đ ộ n g  
M ark e tin g  củ a  S h o p ee  V iệ t N am  đ ến  hành  
v i m u a  hàn g  c ủ a  th ế  hệ z

H ồ T h ị P h ư ơ n g  A n h , lớp 
T ru y ền  th ô n g  M ark e tin g  
3 9A 2

X U Ấ T  SẲC

2 0
S V 7 9 - 20 2 2

Y ếu  tố  v ăn  h ó a  tro n g  ch iến  d ịch  q u ản g  bá 
sản p hẩm  củ a  d o an h  n g h iệp  V iệ t N am

N g u y ễ n  M in h  A n h , lớp 
T ru y ề n  th ô n g  M ark e tin g  
3 9A 2

X U Ấ T SẮC

21
S V 8 2 - 20 2 2

H àn h  vi trả  p h í các  ứ ng  d ụ n g  x em  p h im  bản  
q u y ền  củ a  n gư ờ i tiêu  d ù n g  th ế  hệ  z  ở V iệt 
N am  h iện  nay

V ũ  N g ọ c  A n h , T ru y ề n  th ô n g  
M ark e tin g  39A 1

X U Ấ T  SẮC

2 2

S V 8 6 - 2 0 2 2

H àn h  vi m u a  sắm  củ a  G en  z  tá c  đ ộ n g  đến  
ch iến  d ịch  tru y ền  th ô n g  m ạn g  xã  hộ i củ a  
sàn  th ư ơ n g  m ại đ iện  tử  S h o p ee  tạ i V iệ t 
N a m

N g u y ễ n  T h an h  H u y ền , 
lớ p T ru y ền  th ô n g  M ark e tin g  
39A 1

X U Ấ T  SẮC

23
S V 8 9 - 2 0 2 2

X u  h ư ớ n g  m u a  sắm  trự c  tu y ến  trên  m ạn g  
x ã  hộ i củ a  s inh  v iên  H à N ộ i

B ùi T hị N g ọ c  Á n h , lớ p  X ã  
hội h ọ c  K 3 9

X U Ấ T  SẲC

24
S V 9 0 - 2 0 2 2

M ô  h ìn h  cô n g  tác  x ã  hộ i v ớ i trẻ  em  h u y ện  
T h ạch  T h ấ t tro n g  v iệ c  sử  d ụ n g  m ạn g  x ã  hội

T rần  T h ị H u y ền  L in h , lớp  
C ô n g  tác  x ã  h ộ i K 3 9

X U Ấ T  SẮC

4. Bải báo đăng tạp chí quốc tế
P han
M in h
Đ ứ c

- N g u y ễn  Thị Tươi
- C hu M ạnh H ùng
- Trần M ạnh T uyến
- Đào A nh Quân
- V ũ V iệ t Phương
- D ư ơ n g N g ọ c  A nh

7 Industrial Ecology and Eco-lndustrial Park: Models and 
Statistics with Implications to a Central Province in 
Vietnam. Jo u rn a l o f  A lg e b ra ic  S ta tis tic s , 13(3), 3 3 8 -3 5 4 , 
6 /2 0 2 2

P h an
M in h
Đ ứ c

-  P han  T u y ế t M ai

- D ư ơ n g  N g ọ c  A nh

3 Psychology and Positive Brand Awareness: Practical 
Evidences From The Cement Industry Before Covid- 
19 In Vietnam, J o u r n a l  o f  P o s i t iv e  S c h o o l  
P s y c h o lo g y ,  IS S N : 2 7 1 7 - 7 5 6 4 ,  t a p  6  s o  2 s  ( S p e c ia l  
I s s u e  o n  B u s in e s s ,  E c o n o m ic s  a n d  T e c h n ic a l  
S c ie n c e s ) ,  7 /2 0 2 2

P han
M in h
Đ ứ c

- Đ in h  C ô n g  H o àn g

-  L ê V ân

3 Employee M otivation at Institutes o f  International 
Studies: Evidence from  the State-owned Sector in 
Vietnam, I n te r n a t io n a l  T r a n s a c t io n  J o u r n a l  o f  
E n g in e e r in g ,  M a n a g e m e n t ,  &  A p p l ie d  S c ie n c e s  &  
T e c h n o lo g ie s  ( I T J E M A S T ) ,  e -  I S S N  1 9 0 6 -9 6 4 2 ,  ta p  
13 so  10 , 7 /2 0 2 2

P han
M in h
Đ ứ c

1 Employee Engagement in Finance -  Banking  
Organizations in Vietnam: a Meta-Case Approach, 
I n te r n a t io n a l  J o u r n a l  o f  P r o f e s s io n a l  B u s in e s s  
R e v ie w ,  e - IS S N :  2 5 2 5 - 3 6 5 4 ,  S o  7 (2 ) ,  e 0 4 6 4 ,  8 /2 0 2 2

P han
M in h
Đ ứ c

-  Đ ặ n g  T rần  N am

-  D ư ơ n g  N g ọ c  A nh

3 Integrated M arketing Communications fo r  Fintech 
Products: Empirical Study on Agribank eMobile 
Banking by VNPAY, J o u r n a l  o f  S y s te m  a n d



M a n a g e m e n t  S c ie n c e s  ( J S M S ) ,  e - IS S N :  1 8 1 8 -0 5 2 3 , 
SỐ 1 2 (4 ) , 8 /2 0 2 2

P h an
M in h
Đ ứ c

D ư ơ n g  N g ọ c  A n h 2 Corporate social responsibility through motivating 
employees in typical state-owned economic groups in 
Vietnam, A c a d e m y  R e v ie w ,  e - IS S N :  2 5 2 2 - 9 7 4 5 ,  SỐ 
2 (5 7 ) ,  1 0 /2 0 2 2

1 Customer satisfaction in digital banking sector in 
Vietnam: a meta-case approach, T e lo s  R e v is ta  D e  
E s tu d io s  I n te r d is c ip l in a r io s  E n  C ie n c ia s  S o c ia le s ,  e - 
IS S N : 2 3 4 3 - 5 7 6 3 ,  SỐ 2 4 (3 ) ,  9 -  1 2 /2 0 2 2

N g u y ễ n
T hị

K uyên

V ũ H ồ n g  V ận 2 \SĨ)H\2?>36-269?) Determining the role and development 
policy o f  the collective economic sector in the socialist- 
oriented market economy o f Vietnam 
C en tra l E u ro p ean  M a n a g e m e n t Jo u rn a l lS S N :2 3 3 6 -2 6 9 3  
1 E -lS S N :2 3 3 6 -4 8 9 0 , V ol. 30  Iss. 3 (2 0 2 2 )
T ạp  ch i C en tra l E u ro p e an  M a n a g e m e n t Jo u rn a l là  tạp  ch í 
có  uy  tín  q u ố c  tế , có  ch ỉ số  IS S N

D r.F io n a
C o w n ie

V ũ  T h an h  V ân

Jam es  H a ft
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C h a iv ee rad ec h
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